
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 01 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc ph  d  ệ     hoạch    d n   ấ  n        h  ện Giao Thủ  
 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

ngày 20/11/2018; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 862/QĐ-UBND ngày 

22/4/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy; số 538/QĐ-UBND ngày 16/3/2020, 

số 510/QĐ-UBND ngày 8/3/2021, số 2945/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất các năm 2020, 2021, 2022 huyện Giao Thủy và các quyết định bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất hằng năm huyện Giao Thủy;  

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: số 109/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Nam Định; số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc chấp thuận danh mục công 

trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng 

hộ sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của UBND huyện Giao Thủy tại tờ trình số 364/TTr-UBND ngày 

27/12/2022, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 35/TTr-STNMT ngày 

04/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023  huyện Giao Thủy và hồ sơ 

kèm theo. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điề  1. Phê duyệt    h  ch s  d      t     2023 huyệ  Gia  Thủy v i c c 

ch  tiêu chủ y u  h  sau: 
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1. Diệ  tích c c l  i   t phân bổ trong n m k  ho ch 

Đơ  vị tí h: ha 

STT Chỉ  i      d n   ấ  Mã 
Tổn  

diện  ích 

Cơ 

cấ  

(%) 

Ghi 

chú 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   23.803,61 100,00   

1 Đ t  ô     hiệp NNP 16.189.63 68,01   

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 7.009,84 29,45   

  Tr     ó: Đ t chuyê  trồ   lúa    c LUC 6.980,26 29,32   

1.2 Đ t trồ   cây hà        h c HNK 263,75 1,11   

1.3 Đ t trồ   cây lâu     CLN 1.426,04 5,99   

1.4 Đ t rừ   phò   hộ RPH 727,43 3,06   

1.5 Đ t rừ    ặc d    RDD 1.080,88 4,54   

1.6 Đ t rừ   sả  xu t RSX 0.00 0,00   

1.7 Đ t  uôi trồ   thủy sả  NTS 5.183,72 21,78   

1.8 Đ t là   uối LMU 412,06 1,73   

1.9 Đ t  ô     hiệp  h c NKH 85,91 0,36   

2 Đấ  phi nôn  n hiệp PNN 6.926,73 29,10   

2.1 Đ t quốc phò   CQP 15,83 0,07   

2.2 Đ t a   i h CAN 8,68 0,04   

2.3 Đ t  hu cô     hiệp SKK 0,00 0,00   

2.4 Đ t  hu ch  xu t SKT 0,00 0,00   

2.5 Đ t c   cô     hiệp SKN 143,66 0,60   

2.6 Đ t th ơ     i, dịch v  TMD 122,75 0,52   

2.7 Đ t cơ sở sả  xu t phi  ô     hiệp SKC 122,43 0,51   

2.8 Đ t s  d    ch  h  t  ộ    h     sả  SKS 0,00 0,00   

2.9 Đ t sả  xu t vật liệu xây dự  , là   ồ  ố  SKX 27,37 0,11   

2.10 
Đ t ph t triể  h  tầ   c p quốc  ia, c p t  h, 

c p huyệ , c p xã 
DHT 4.134,98 17,37   

 Đ t  ia  thô   DGT 1.523,25 6,40   

 Đ t thuỷ lợi DTL 2.281,71 9,59   

 Đ t cô   trì h      l ợ   DNL 3,12 0,01   

 Đ t cô   trì h b u chí h, viễ  thô   DBV 0,99 0,00   

 Đ t xây dự   cơ sở v   h   DVH 2,86 0,01   

 Đ t xây dự   cơ sở y t  DYT 7,21 0,03   

 Đ t xây dự   cơ sở  i   d c  à  t   DGD 76,46 0,32   

 Đ t xây dự   cơ sở thể d c thể tha  DTT 1,48 0,01   

 Đ t xây dự    h  dự trữ quốc  ia DKG 0,00 0,00   

 Đ t có di tích lịch s  - v   hóa DDT 0,00 0,00   

 Đ t bãi thải, x  lý ch t thải DRA 27,95 0,12   

 Đ t cơ sở tô   i   TON 67,88 0,29   

 
Đ t là    hĩa tra  ,   hĩa  ịa,  hà ta   lễ, 

 hà hỏa t    
NTD 134,70 0,57   

 Đ t xây dự   cơ sở  h a học cô     hệ DKH 0,00 0,00   

 Đ t xây dự   cơ sở dịch v  xã hội DXH 0,38 0,00   
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STT Chỉ  i      d n   ấ  Mã 
Tổn  

diện  ích 

Cơ 

cấ  

(%) 

Ghi 

chú 

 Đ t chợ DCH 6,98 0,03   

2.11 Đ t da h la  thắ   cả h DDL 0,00 0,00   

2.12 Đ t si h h  t cộ    ồ   DSH 27,90 0,12   

2.13 Đ t  hu vui chơi,  iải trí cô   cộ   DKV 12,28 0,05   

2.14 Đ t ở t i  ô   thô  ONT 1.331,69 5,59   

2.15 Đ t ở t i  ô thị ODT 105,94 0,45   

2.16 Đ t xây dự   tr  sở cơ qua  TSC 28,16 0,12   

2.17 Đ t xây dự   tr  sở của tổ chức sự   hiệp DTS 1,26 0,01   

2.18 Đ t xây dự   cơ sở     i  ia  DNG 0,00 0,00   

2.19 Đ t cơ sở tí     ỡ   TIN 28,13 0,12   

2.20 Đ t sô  ,   òi,  ê h, r ch, suối SON 385,70 1,62   

2.21 Đ t có  ặt    c chuyê  dù   MNC 409,92 1,72   

2.22 Đ t phi  ô     hiệp  h c PNK 19,96 0,08   

3 Đấ  chưa    d n  CSD 687,24 2,89   

2. K  ho ch thu hồi   t n   2023 

                                                                                                        Đơ  vị tí h: ha 

STT Chỉ  i      d n   ấ  Mã 
Tổn  diện 

tích 

Ghi 

chú 

1 Đấ  nôn  n hiệp NNP 336,04   

1.1 Đ t trồ   lúa LUA 297,1   

 

Tr     ó: Đ t chuyê  trồ   lúa    c  LUC 296,82   

1.2 Đ t trồ   cây hà        h c HNK 7,2   

1.3 Đ t trồ   cây lâu     CLN 3,48   

1.4 Đ t  uôi trồ   thuỷ sả  NTS 16,33   

1.5 Đ t là   uối LMU 11,88   

1.6 Đ t  ô     hiệp  h c NKH 0,05   

2 Đấ  phi nôn  n hiệp PNN 57,03   

2.1 Đ t cơ sở sả  xu t phi  ô     hiệp SKC 0,3   

2.2 Đ t ph t triể  h  tầ    DHT 51,71   

 Tr     ó:   0   

 Đ t  ia  thô   DGT 6,24   

 Đ t thủy lợi DTL 45,4   

 Đ t bãi thải, x  lý ch t thải DRA 0,07   

2.3 Đ t ở t i  ô   thô  ONT 4,12   

2.4 Đ t ở t i  ô thị ODT 0,06   

2.5 Đ t xây dự   tr  sở cơ qua  TSC 0,1   

2.6 Đ t có  ặt    c chuyê  dù   MNC 0,7   

2.7 Đ t phi  ô     hiệp  h c PNK 0,04   
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3. K  h  ch chuyể    c  ích s  d      t     2023: 

Đơ  vị tí h: ha 

STT Chỉ  i      d n   ấ  Mã 

Tổn  

diện 

tích 

Ghi 

chú 

1 

Đấ  nôn  n hiệp ch  ển  an  phi nôn  

n hiệp NNP/PNN 456,12   

1.1 Đ t trồ   lúa LUA/PNN 371,55   

  Tr     ó: Đ t chuyê  trồ   lúa    c  LUC/PNN 371,27   

1.2 Đ t trồ   cây hà        h c HNK/PNN 8,37   

1.3 Đ t trồ   cây lâu     CLN/PNN 30,14   

1.4 Đ t rừ   phò   hộ RPH/PNN 0   

1.5 Đ t rừ    ặc d    RDD/PNN 0   

1.6 Đ t rừ   sả  xu t RSX/PNN 0   

1.7 Đ t  uôi trồ   thuỷ sả  NTS/PNN 33,81   

1.8 Đ t là   uối LMU/PNN 12,2   

1.9 Đ t  ô     hiệp  h c NKH/PNN 0,05   

2 

Ch  ển  ổi cơ cấ     d n   ấ   ron  nội 

bộ  ấ  nôn  n hiệp   0   

3 

Đấ  phi nôn  n hiệp  hôn  phải là  ấ  ở 

ch  ển  an   ấ  ở PKO/OCT 16,08   

4. K  h  ch   a   t ch a s  d    và  s  d        2023:  

Đơ  vị tí h: ha       

TT Chỉ  i      d n   ấ  Mã Diện  ích 

1 Đấ  nôn  n hiệp NNP 
 

2 Đấ  phi nôn  n hiệp PNN 0,17 

  Trong đó:   
 

2.1 Đ t a   i h CAN 0,1 

2.2 Đ t ở  ô thị ODT 0,07 
 

5. Da h   c c c cô   trì h, dự    thực hiệ  tr        2023 của huyệ  Gia  

Thủy (Có ph  l c chi ti t  è  the ). 

Điề  2. Giao UBND huyệ  Gia  Thủy ch      các phòng, ban liên quan: 

- Cô   bố cô    hai c c cô   trì h, dự    thuộc    h  ch s  d      t     

2023   ợc phê duyệt the   ú   quy  ị h. 

- Kiể  tra,  i   s t chặt chẽ việc s  d      t  ai the  quy h  ch,    h  ch 

 ã   ợc duyệt. Tr ờ   hợp có sự b t cập  iữa quy h  ch,    h  ch s  d      t v i 

quy h  ch xây dự  , quy h  ch xây dự    ô   thô    i, c c quy h  ch chuyê  

  à h  h c và c c quy  ị h của t  h thì  ịp thời b   c   Sở Tài   uyê  và Môi 

tr ờ   xe  xét trì h UBND t  h xe  xét quy t  ị h. 

- Chịu tr ch  hiệ  rà s  t l i c c cô   trì h, dự    thuộc    h  ch s  d    

  t     2023,  ả  bả  thố    h t số liệu,  ịa  iể   iữa hồ sơ và thực  ịa; ch  tiêu 
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và  hu vực s  d      t the  chức      s  d    tr    quy h  ch s  d      t  ã 

  ợc c p có thẩ  quyề  phê duyệt; rà s  t l i c c  ội du   có liê  qua      ph p 

luật về   t  ai, ph p luật về quy h  ch và ph p luật  h c có liê  qua , ch  ti   

hà h lập thủ t c thu hồi   t,  ia    t, ch  thuê   t  hi  ủ  iều  iệ  the  quy  ị h 

của ph p luật   t  ai, ph p luật  h c có liên quan. 

- Thô   b   ch  UBND c c xã, thị tr  , c c chủ  ầu t  có cô   trì h, dự    

      ý    h  ch s  d      t     2023 lập thủ t c hồ sơ trì h c p có thẩ  quyề  

phê duyệt,  ả  bả  thời  ia  thực hiệ     h  ch và ch  thực hiệ  việc chuyể    c 

 ích s  d      t tr     hu dâ  c   ả  bả  the   ú   quy  ị h của ph p luật   t 

 ai. 

- Thực hiệ  thu hồi   t,  ia    t, ch  thuê   t, chuyể    c  ích s  d      t 

the   ú      h  ch s  d      t  ã   ợc duyệt. 

Điề  3. Quy t  ị h  ày có hiệu lực  ể từ   ày  ý; 

Chá h V   phò   Uỷ ba   hâ  dâ  t  h, Gi    ốc Sở Tài nguyên và Môi 

tr ờ g, Chủ tịch UBND huyệ  Gia  Thủy, Thủ tr ở   c c tổ chức và c   hâ  có 

liê  qua  chịu tr ch  hiệ  thi hà h Quy t  ị h  ày./.  

Nơi nhận: 
- Nh  Điều 3; 

- L u: VP1, VP6, VP3. 
KH10 

      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

     KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
       

 
 

     Trần Anh Dũn  
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